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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
Đề 601:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	C
	C
	A
	D
	C
	D


Đề 602:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C


Đề 603:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	C
	D
	A


Đề 604:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	B


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
(1 điểm)
	-  Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định
- Căn cứ vào quốc tịch để xác định công dân của nước đó.
	0,5đ

0,5đ

	2
( 2 điểm)
	- A đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ:  học tập, bổn phận của trẻ em đối với gia đình.
- Nêu 3 việc làm em đã thực hiện tốt những quyền và nghĩa vụ của một người công dân (Mỗi việc làm được 0,5 điểm)
Ví dụ:
+ Chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức
+ Rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt.
+ Giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện, nước...
	0,5đ



1,5 đ




	3
(2 điểm)
	Hs có cách xử lí khác nhau. Tuy nhiên cần đảm bảo được các ý:
a)  Trong trường hợp này là Hà sai bởi vì:
 Mẹ không nói là mẹ sẽ không mua cho Hà mà mẹ nói khi nào mẹ dành đủ tiền mẹ sẽ mua cho Hà. Điều này, chứng tỏ nhà Hà còn gặp khó khăn, không có điều kiện như các bạn khác. Do đó Hà phải biết cảm thông và hiểu cho mẹ, mặc dù mẹ cũng rất muốn mua cho Hà để bằng bạn bằng bè.
b) Nếu em là Hà, em sẽ nói với mẹ rằng: Thôi nhà mình còn khó khăn, mẹ để tiền lo cho gia đình, con đi bộ cùng mấy bạn nữa cũng được mẹ ạ, trường cũng gần nhà mình ..
(lưu ý: GV căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm)
	

0,25 đ

0,75đ




1đ
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